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BÁO CÁO

kết quả giám sát “Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản 
giai đoạn 2006 - 2012”

Kính gửi: các vị đại biểu Quốc hội

Thực hiện Nghị quyết số 34/2012/QH13 ngày 15/11/2012 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2013, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết số 552/NQ-UBTVQH13 ngày 26/12/2012 về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 - 2012”. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH, Đoàn giám sát đã tổ chức:

(1) Giám sát việc ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đối với Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Luật THTK, CLP) trong đầu tư dự án, công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ (TPCP); việc ban hành và tổ chức thực hiện VBQPPL về quản lý và sử dụng nguồn vốn TPCP giai đoạn 2006 - 2012. 
 (2) Xem xét báo cáo và làm việc với Chính phủ, các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Xây dựng, Tài chính và Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ; Ủy ban nhân dân của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức giám sát thực tế tại 70 công trình, dự án có sử dụng nguồn vốn TPCP.
 (3) Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và báo cáo giám sát của 39 Đoàn đại biểu Quốc hội, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và một số bộ, ngành liên quan.
Tại phiên họp thứ 17 ngày 09/4/2013, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe Đoàn giám sát báo cáo về kết quả giám sát. Tiếp đó, Đoàn giám sát đã tổ chức các buổi làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện và làm rõ một số nội dung trong báo cáo giám sát. UBTVQH xin báo cáo Quốc hội kết quả như sau:

Phần thứ nhất

VIỆC BAN HÀNH VBQPPL VỀ THTK, CLP VÀ CÁC VBQPPL  KHÁC 
LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN VỐN TPCP GIAI ĐOẠN 2006 - 2012

I. VỀ SỐ LƯỢNG CÁC VBQPPL ĐƯỢC BAN HÀNH 

1. VBQPPL liên quan đến Luật THTK, CLP trong đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn TPCP
Trên thực tế, để tổ chức thi hành Luật THTK, CLP trong đầu tư XDCB sử dụng nguồn vốn TPCP, Chính phủ và các địa phương không ban hành văn bản hướng dẫn riêng mà dẫn chiếu áp dụng VBQPPL về sử dụng vốn NSNN cho đầu tư XDCB; các địa phương THTK, CLP theo các VBQPPL của Trung ương và chỉ ban hành Chương trình hành động của địa phương về THTK, CLP trong 5 năm và có kế hoạch cụ thể hàng năm
.
2.  VBQPPL liên quan đến nguồn vốn TPCP
- Quốc hội, UBTVQH đã ban hành 16 Nghị quyết và 02 văn bản thông báo ý kiến có liên quan đến quản lý, sử dụng nguồn vốn TPCP (Phụ lục 1).
- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các VBQPPL có liên quan đến quản lý và sử dụng nguồn vốn TPCP, bao gồm: 14 văn bản trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi, tái định cư thủy điện lớn, một số văn bản chỉ đạo, điều hành cho phép đầu tư thêm một số dự án cần thiết phục vụ di dân, tái định cư ngoài danh mục trong quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Sơn La; 05 văn bản trong lĩnh vực y tế; 09 văn bản trong Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên; 06 văn bản trong Chương trình ký túc xá sinh viên; 07 văn bản điều hành và chỉ đạo chung việc quản lý, sử dụng nguồn vốn TPCP; một số quyết định giao kế hoạch vốn TPCP hàng năm (Phụ lục 2).
- Bộ Tài chính ban hành 11 thông tư hướng dẫn việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn vốn TPCP trong giai đoạn 2006 - 2012. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành nhiều văn bản hướng dẫn việc sử dụng, bố trí và rà soát, xây dựng danh mục dự án đầu tư bằng nguồn vốn TPCP giai đoạn 2006 - 2010 và 2011 - 2015. Ngoài ra, các bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Quốc phòng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nguồn vốn TPCP (Phụ lục 3).
- Các địa phương đã quy định cụ thể một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách và vốn có nguồn gốc ngân sách; quyết định một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn. 

II.  ĐÁNH GIÁ VIỆC BAN HÀNH VBQPPL

1. Những kết quả đạt được

Qua giám sát cho thấy, hệ thống văn bản từ luật, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH, các nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các thông tư hướng dẫn của các bộ, văn bản của các địa phương đã tạo căn cứ pháp lý quan trọng, cần thiết cho công tác phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn TPCP trong giai đoạn 2006 - 2012; đặc biệt Luật THTK, CLP đã hình thành cơ sở pháp lý khá đầy đủ nhằm THTK, CLP trong đầu tư XDCB; góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng, hạn chế lãng phí, thất thoát trong đầu tư XDCB sử dụng nguồn vốn TPCP. Các VBQPPL nhìn chung được ban hành kịp thời, phù hợp với Luật THTK, CLP, có chú trọng tính hợp lý, thống nhất với các VBQPPL liên quan, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành nền kinh tế nói chung, đầu tư từ nguồn vốn NSNN và vốn TPCP nói riêng. 

2. Những tồn tại, hạn chế

Qua giám sát việc tổ chức thực hiện và rà soát hệ thống văn bản, bên cạnh những kết quả đạt được, việc ban hành VBQPPL về THTK, CLP trong đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng NSNN và VBQPPL liên quan đến nguồn vốn TPCP còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

(1) Một số văn bản chưa tuân thủ quy định về quy trình và thẩm quyền ban hành VBQPPL
Qua giám sát các văn bản do Chính phủ ban hành cho thấy, một số VBQPPL ban hành vượt thẩm quyền theo quy định của pháp luật, ví dụ như: Quyết định số 68/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn TPCP năm 2008 cho Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; Quyết định số 1903/QĐ-TTg ngày 20/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn cho một số dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự án mới và việc phê duyệt, bố trí vốn TPCP cho 12 dự án bệnh viện đa khoa tỉnh không thuộc khu vực miền núi, khó khăn
 là không phù hợp với quy định trong nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH.
 (2) Các văn bản chưa bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, thống nhất, còn trùng lắp, pháp điển hóa chưa cao
- Đến nay ngoài các đạo luật quy định chung cho lĩnh vực đầu tư XDCB, hầu hết các văn bản trong quản lý, sử dụng nguồn vốn TPCP đều là các văn bản dưới luật, điều chỉnh các hoạt động liên quan đến nguồn lực tài chính rất lớn của quốc gia. Mặc dù chủ trương phát hành TPCP đã được thực hiện nhiều năm, số lượng các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành khá nhiều nhưng thường xuyên sửa đổi, bổ sung. Nhiều văn bản còn mang tính tình thế, dẫn đến phức tạp trong áp dụng, thiếu tính ổn định. 
- Công tác quy hoạch hiện đang được điều chỉnh bằng nhiều VBQPPL khác nhau. Theo báo cáo rà soát VBQPPL, hiện nay có 57 luật, pháp lệnh và 47 nghị định điều chỉnh về công tác quy hoạch, dẫn đến không bảo đảm tính thống nhất, nhất là giữa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch xây dựng (gồm cả quy hoạch đô thị) và quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch phát triển ngành, vùng, tỉnh chưa đảm bảo sự phối hợp thống nhất, liên kết vùng, miền, quốc gia. 

- Các quy định về tạm ứng vốn đầu tư XDCB được điều chỉnh nhiều lần, gắn với điều kiện, hoàn cảnh của từng giai đoạn và có những tác dụng nhất định, song có thời điểm quy định chưa chặt chẽ dẫn đến nhiều nhà thầu lợi dụng cơ chế để tạm ứng khi chưa có khối lượng thực hiện hoặc sử dụng vốn không đúng mục đích; nhiều công trình sau khi tạm ứng vốn đã không được triển khai theo đúng tiến độ, nhiều trường hợp không thu hồi được vốn đã tạm ứng. 

- Khoản 1 Điều 5 của Luật THTK, CLP đã quy định: “Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời định mức, tiêu chuẩn, chế độ để làm căn cứ tổ chức thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, song trên thực tế, một số văn bản về định mức, chế độ tiêu chuẩn chậm được ban hành, thiếu tính đồng bộ
. Một số bộ, ngành chưa kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn hoặc chậm sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn tới lúng túng trong quá trình triển khai, kéo dài thời gian thực hiện dự án.

(3) Nhiều VBQPPL chưa bảo đảm tính cụ thể, minh bạch
- Một số quy định trong Luật THTK, CLP chưa được hướng dẫn kịp thời, dẫn đến việc triển khai thực hiện không thống nhất. Cụ thể: (1) Từ Điều 26 đến Điều 34 của Luật THTK, CLP quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan vi phạm quy định về đầu tư XDCB thì phải bồi thường, xử lý hành chính, kỷ luật,... nhưng do chưa được hướng dẫn cụ thể nên trong thực tế, chưa xử lý được trường hợp nào thuộc về trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị. (2) Tại khoản 2 Điều 34 quy định: “Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành đối với công trình quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và quy định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành đối với công trình quy định tại điểm b khoản 1 Điều này” nhưng không hướng dẫn quy định thế nào là công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, dẫn đến việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành ở nhiều dự án đầu tư, gây lãng phí không nhỏ nguồn lực tài chính.

- Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 29/11/2012 về thanh toán vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015, trong đó xác định các dự án như thế nào là tăng quy mô, tăng TMĐT có những điểm chưa hợp lý
, có thể dẫn đến điều chỉnh tăng nhiều hạng mục phụ, làm tăng quy mô, tăng TMĐT của nhiều dự án. 

- Việc phân cấp toàn bộ cho chủ đầu tư phê duyệt thiết kế, dự toán (Luật Xây dựng) và phê duyệt các bước lựa chọn nhà thầu (Luật Đấu thầu) chưa đi đôi với việc xác định năng lực quản lý của chủ đầu tư, chưa quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện năng lực và trách nhiệm trong bảo đảm chất lượng công trình, dự án của các chủ thể tham gia dự án, đặc biệt là năng lực của chủ đầu tư. Đây là một nhược điểm làm ảnh hưởng đến hiệu quả dự án, nhất là khi thực hiện phân quyền cho chủ đầu tư mạnh mẽ, triệt để như quy định hiện nay.
(4) Việc ban hành VBQPPL trong một số trường hợp còn thiếu khả thi do chưa tính tới khả năng thực hiện, chưa bảo đảm phù hợp giữa ban hành chính sách với nguồn lực thực hiện 

Theo Nghị quyết của Quốc hội, một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với thực hiện vốn TPCP là hoàn thành đường đến trung tâm các xã vào năm 2010. Tuy nhiên đến nay, trong giai đoạn 2012 - 2015 vẫn còn rất nhiều dự án đường đến trung tâm xã chưa hoàn thành, thậm chí nhu cầu vốn để hoàn thành sau năm 2015 vẫn còn lớn. Mục tiêu của Đề án kiên cố hóa trường lớp học đề ra là triển khai và hoàn thành trong giai đoạn 2008 - 2012 nhưng đến nay, mới có 93.063 phòng học trên cả nước đã được xây dựng, đạt 65,5%  so với kế hoạch cả giai đoạn và 22.997 phòng công vụ giáo viên đã được xây dựng, chỉ đạt 40,6% kế hoạch cả giai đoạn.  

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

(1) Chưa tuân thủ nghiêm Luật ban hành VBQPPL, nhất là chưa thực hiện đúng quy trình ban hành VBQPPL; công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc ban hành các VBQPPL chưa tốt.
(2) Một số bộ, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm cập nhật, hệ thống hóa, rà soát hệ thống văn bản; thiếu sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; một số vấn đề chưa đạt được sự thống nhất cao về mục tiêu, quan điểm và nguồn lực để tổ chức thực hiện. 

(3) Nhiều VBQPPL liên quan đến quản lý, sử dụng nguồn vốn TPCP chưa chú trọng đến đánh giá tác động toàn diện của chính sách, nhất là đối với khả năng của NSNN, tính khả thi và điều kiện thực tiễn để bảo đảm cho việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ. 

Phần thứ hai

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT THTK, CLP VÀ CÁC VBQPPL KHÁC
LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN VỐN TPCP GIAI ĐOẠN 2006 - 2012 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGUỒN VỐN TPCP GIAI ĐOẠN 2006 - 2012

1. Kết quả đạt được

Qua giám sát cho thấy, việc Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ quyết định chủ trương phát hành TPCP cho đầu tư các công trình, dự án quan trọng giai đoạn 2006 - 2012 là đúng đắn, góp phần quan trọng nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của từng địa phương nói riêng. 


Theo Báo cáo số 196/BC-CP ngày 17/5/2013 của Chính phủ, giai đoạn 2006 - 2012, trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, ký túc xá sinh viên, di dân tái định cư
 đã bố trí vốn TPCP thực hiện 2.682 dự án (tương đương 2.863 dự án và tiểu dự án) với TMĐT ban đầu là 409.415,5 tỷ đồng. Tính đến thời điểm giao kế hoạch năm 2012, các dự án nêu trên đã điều chỉnh TMĐT lên 684.794,5 tỷ đồng. Đến hết năm 2012 đã hoàn thành được 2.029 dự án.  
Về cơ bản, các bộ, ngành, địa phương đã tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn TPCP. Công tác giải ngân vốn TPCP được tăng cường trong những năm gần đây. Việc tổ chức, triển khai thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn TPCP giai đoạn 2006 - 2012 đã được các bộ, ngành, địa phương quan tâm; nhiều dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và bước đầu phát huy hiệu quả. Tính chung trong cả giai đoạn 2006 - 2012, tỷ lệ giải ngân khá cao
. Tình trạng nợ khối lượng XDCB trong thực hiện vốn TPCP bước đầu đã được cải thiện. Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực chỉ đạo, triển khai việc cắt, giảm, giãn, hoãn tiến độ, chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án theo nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Việc phân bổ và giao vốn TPCP trung hạn giai đoạn 2012 - 2015 đã tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương chủ động trong việc sắp xếp, bố trí nguồn lực theo thứ tự ưu tiên, trong đó tập trung bố trí vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành trong các năm 2012 - 2013, giảm dần tỷ lệ nợ đọng trong XDCB, giảm thiểu tình trạng lãng phí do bố trí vốn thiếu tập trung, dàn trải.
Các dự án, công trình hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng là những công trình quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu của quốc gia, đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo ở các tỉnh khó khăn; nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, ký túc xá sinh viên, đặc biệt là những tuyến đường giao thông quan trọng của đất nước, đường tuần tra biên giới, đường ô tô đến trung tâm xã, các công trình thủy lợi quan trọng vùng nông thôn, vùng núi còn nhiều khó khăn; tăng cường công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; xóa bỏ trường lớp tạm, xây dựng nhà ở cho giáo viên ở vùng sâu, vùng xa. Cụ thể một số lĩnh vực như sau:
- Lĩnh vực giao thông: giai đoạn 2006 - 2012 có 1.016 dự án (tương đương với 1.197 dự án và tiểu dự án), với TMĐT ban đầu là 204.774,3 tỷ đồng, TMĐT điều chỉnh là 351.752,8 tỷ đồng. Đến hết năm 2012 đã hoàn thành 771 dự án. Về cơ bản, các dự án, công trình thuộc lĩnh vực giao thông được đầu tư từ nguồn vốn TPCP là những dự án quan trọng, cấp bách, góp phần nâng cấp hệ thống quốc lộ, xây dựng mới một số tuyến đường quốc phòng quan trọng và hạ tầng giao thông nông thôn. Những dự án, công trình sử dụng nguồn vốn TPCP đã phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng, an toàn giao thông, thúc đẩy sản xuất phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thông thương giữa các vùng, miền, khai thác, phát huy tiềm năng của các địa phương, tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là ở các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc và các vùng khó khăn trong đó có khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. 
- Lĩnh vực thủy lợi: giai đoạn 2006 - 2012 có 712 dự án, TMĐT ban đầu là 85.056,4 tỷ đồng, TMĐT điều chỉnh là 180.319,9 tỷ đồng. Đến hết năm 2012 đã hoàn thành được 641 dự án. Các công trình thủy lợi hoàn thành đã góp phần hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi trên toàn quốc, tăng diện tích tưới tiêu, ngăn mặn, giữ ngọt, cấp nước sinh hoạt. Ngoài ra, các công trình còn phát huy hiệu quả trong nuôi trồng thuỷ sản, giảm lũ, cải thiện môi trường tự nhiên, cấp nước công nghiệp, phát triển nguồn điện, phát triển du lịch. Đặc biệt đã giải quyết được một phần vấn đề thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc miền núi.
- Lĩnh vực y tế: giai đoạn 2006 - 2012 có 856 dự án, với TMĐT ban đầu là 62.280 tỷ đồng, TMĐT điều chỉnh 85.563,7 tỷ đồng. Đến hết năm 2012 đã hoàn thành 568 dự án. Các dự án bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tỉnh, bệnh viện trung ương khu vực sử dụng nguồn vốn TPCP hoàn thành đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh do người dân ngay trên địa bàn, giảm tải cho tuyến trên. Một số trang thiết bị y tế công nghệ cao được đầu tư cùng với đội ngũ y, bác sỹ được đào tạo đã bước đầu đáp ứng yêu cầu chuyên môn.
- Chương trình xây dựng ký túc xá sinh viên: có 95 dự án, TMĐT ban đầu là 19.539,7 tỷ đồng, TMĐT điều chỉnh là 19.695,8 tỷ đồng. Đến hết năm 2012 đã hoàn thành được 46 dự án. Các dự án ký túc xá sinh viên hoàn thành đã góp phần bổ sung khoảng 330.000 chỗ ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề tại 29 tỉnh, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên gia đình nghèo, khó khăn trong học tập và sinh hoạt, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, trật tự ở khu vực các trường đại học, cao đẳng. 
- Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên: có tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2008 - 2012 là 30.894,9 tỷ đồng, đạt 124,5% kế hoạch, trong đó TPCP là 17.056,9 tỷ đồng. Đã hoàn thành 84.155 trong tổng số 93.228 phòng học đang triển khai và 22.114 trong tổng số 23.142 phòng nhà công vụ cho giáo viên đang triển khai. Qua giám sát cho thấy, Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đối tượng thụ hưởng trực tiếp là giáo viên, học sinh ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập còn rất nhiều khó khăn. Chương trình đã góp phần tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, giảm bớt khó khăn về tình trạng thiếu phòng học, dần xóa bỏ tình trạng học ba ca, phòng học tạm, tranh tre, nứa lá, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh yên tâm giảng dạy và học tập. 

2. Về tồn tại, hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện vốn TPCP giai đoạn 2006 - 2012 còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như sau:

(1) Điều chỉnh tăng TMĐT quá lớn ở hầu hết các dự án dẫn đến mất cân đối về nguồn vốn, nhiều dự án điều chỉnh TMĐT do tăng giá, điều chỉnh yếu tố kỹ thuật, tăng quy mô chưa hợp lý, không đúng với quy định của pháp luật 

Theo Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ, TMĐT ban đầu của các công trình, dự án thuộc danh mục đầu tư từ nguồn vốn TPCP giai đoạn 2003 - 2010 là 150.668 tỷ đồng, với nhu cầu sử dụng vốn TPCP là 110.000 tỷ đồng. Tại Báo cáo số 152/BC-CP ngày 19/10/2010 của Chính phủ, TMĐT điều chỉnh từ các bộ, ngành, địa phương đã lên tới 570.990 tỷ đồng, trong đó nhu cầu sử dụng vốn TPCP là 530.302 tỷ đồng, nhu cầu còn lại sau năm 2010 là 315.000 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, theo Báo cáo số 196/BC-CP ngày 17/5/2013 của Chính phủ, TMĐT đã điều chỉnh lên 684.794,5 tỷ đồng. Hầu hết các dự án đều có phát sinh, phải điều chỉnh TMĐT so với phê duyệt ban đầu
. Có dự án điều chỉnh TMĐT gấp nhiều lần, có những dự án không chỉ điều chỉnh về giá nhân công, vật liệu, giá đền bù, giải phóng mặt bằng, thiết kế kỹ thuật,... mà còn điều chỉnh cả về quy mô của dự án. Kết quả là TMĐT các dự án sử dụng nguồn vốn TPCP đã tăng lên nhiều so với dự toán ban đầu. 
Nghị quyết số 881/2010/UBTVQH12 của UBTVQH cho phép điều chỉnh TMĐT do “...nguyên nhân khách quan về giá vật tư, nhân công và các yếu tố khách quan khác làm tăng tổng mức đầu tư”. Như vậy, UBTVQH chỉ cho phép điều chỉnh TMĐT do yếu tố giá và các yếu tố về kỹ thuật ở các dự án đầu tư
. 
Qua giám sát cho thấy, việc điều chỉnh TMĐT 144.976,4 tỷ đồng so với TMĐT tại Nghị quyết số 881/2010/UBTVQH12 có nhiều yếu tố cần được xem xét, đánh giá rút kinh nghiệm, cụ thể: 

- TMĐT tăng thêm so với TMĐT tại Nghị quyết số 881/2010/NQ-UBTVQH12 do yếu tố trượt giá là 74.056,5 tỷ đồng, tăng khoảng 14%, mặc dù thấp hơn so với chỉ số giá tiêu dùng CPI trong 3 năm (CPI giai đoạn 2010 - 2012 khoảng 37,14%). Vì vậy, việc điều chỉnh do yếu tố giá ở nhiều công trình là hợp lý. Tuy nhiên, nếu so với quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì những công trình thực hiện trên 2 năm đều được tính chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong suốt thời gian thực hiện dự án. Mặt khác, nếu đối chiếu với từng dự án cụ thể, có nhiều công trình, dự án điều chỉnh TMĐT do tăng giá vượt xa so với tốc độ tăng giá CPI trong 3 năm 2010 - 2012, có dự án điều chỉnh tăng giá lên nhiều lần là không hợp lý và thực chất là tăng quy mô của dự án. 

- TMĐT tăng thêm do xử lý kỹ thuật là 28.845,3 tỷ đồng, trong đó có những yếu tố hợp lý, song nhiều dự án điều chỉnh tăng quá cao, có dự án điều chỉnh do xử lý kỹ thuật gần bằng với TMĐT ban đầu
 là không hợp lý. 

- TMĐT tăng thêm do tăng quy mô dự án 42.074,6 tỷ đồng là không phù hợp với Nghị quyết số 881/NQ-UBTVQH12 của UBTVQH. 


(2) Việc phân bổ vốn TPCP trong giai đoạn 2006 - 2012 còn dàn trải; bổ sung nhiều mục tiêu, số lượng dự án và TMĐT tăng nhanh, dẫn đến thiếu vốn; nhiều dự án đang triển khai phải cắt, giảm, giãn, hoãn tiến độ, chuyển đổi hình thức đầu tư, gây lãng phí nguồn lực 
- Giai đoạn từ 2003 - 2007, công tác quản lý vốn đầu tư từ nguồn vốn TPCP khá chặt chẽ. Mặc dù Quốc hội chỉ quyết định về chủ trương đầu tư từ nguồn vốn TPCP, không quyết định cụ thể danh mục đầu tư mà giao Chính phủ căn cứ trên tổng mức phát hành vốn TPCP hàng năm quyết định về danh mục các dự án cụ thể, với 614 dự án giao thông, thủy lợi và 621 dự án bệnh viện đa khoa huyện và đa khoa liên khu vực huyện của 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Tuy nhiên, đến năm 2008 - 2009, cùng với chủ trương chống suy giảm kinh tế, đã bổ sung nhiều dự án giao thông, thủy lợi, Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, nhiều dự án bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện, bệnh viện lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi, trạm y tế xã và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn, với quy mô và TMĐT lớn là khởi đầu của việc dàn trải trong đầu tư và mất cân đối vốn.
- Đến giai đoạn 2010 - 2012, trước tình trạng bổ sung thêm, thiếu kiểm soát, nhiều dự án mới được đưa vào danh mục chương trình vốn TPCP trong năm 2009 với TMĐT quá lớn, gây khó khăn cho việc bố trí vốn để hoàn thành các dự án, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 881/2010/UBTVQH12 ngày 04/01/2010, trong đó quyết định cụ thể danh mục các dự án đầu tư bằng nguồn vốn TPCP. Đồng thời, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã thực hiện Chuyên đề giám sát: “Việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về quản lý, phân bổ và sử dụng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2003 - 2010”
 báo cáo Quốc hội, trong đó đánh giá toàn bộ quá trình ban hành VBQPPL và tổ chức thực hiện nguồn vốn TPCP trong giai đoạn 2003 - 2010, chỉ ra những mặt được, tồn tại trong quản lý, sử dụng vốn TPCP, đặc biệt đã nêu rõ tình trạng mất cân đối nghiêm trọng về nguồn lực thực hiện. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011, theo đó đã tăng cường quản lý việc thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn TPCP. Đây là một bước ngoặt tích cực trong công tác quản lý, góp phần hạn chế việc triển khai một cách ồ ạt, không tính tới khả năng cân đối vốn của các dự án được đầu tư từ nguồn vốn TPCP. Đến năm 2012, việc quản lý vốn TPCP đã được tăng cường thêm một bước, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 12/2011/QH13 khống chế về danh mục và tổng mức phát hành vốn TPCP trong cả giai đoạn 2011 - 2015 là 225.000 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu Chính phủ thực hiện rà soát, cắt, giảm, giãn, hoãn, chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án không được tiếp tục sử dụng nguồn vốn TPCP trong giai đoạn 2011 - 2015. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã tiến hành việc rà soát, cắt, giảm, giãn, hoãn, chuyển đổi hình thức đầu tư 166 dự án với TMĐT theo quy định tại Nghị quyết số 881/2010/UBTVQH12 là 131.280,3 tỷ đồng, TMĐT điều chỉnh là 151.927,7 tỷ đồng, trong đó vốn đã bố trí từ khởi công đến 31/12/2012 là 37.585 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhu cầu vốn để hoàn thành các dự án có trong danh mục, ngoài số công trình đã cắt, giảm, giãn, hoãn, vẫn còn rất lớn.

(3) Cơ chế phân bổ vốn TPCP chưa hợp lý, không có tiêu chí phân bổ cụ thể mà phân bổ theo dự án, dẫn tới chưa thực sự công bằng giữa các vùng, miền, giữa các địa phương, dễ tạo ra cơ chế “xin - cho”; nhiều dự án chưa bảo đảm tính cấp bách, cần thiết phải đầu tư bằng nguồn vốn TPCP theo mục tiêu ban đầu mà Quốc hội, UBTVQH đã quyết định
Do thiếu hệ thống tiêu chí cụ thể, khoa học, ngoài một số nguyên tắc phân bổ theo các năm nên việc phân bổ nguồn vốn TPCP cho các dự án của các bộ, ngành, địa phương còn nhiều yếu tố chưa hợp lý, chưa công bằng. Việc xem xét tính cấp bách của từng mục tiêu, dự án trong các năm 2008 - 2009 chưa được thực hiện nghiêm túc, có một số dự án được bổ sung với quy mô và TMĐT lớn, tính cấp thiết chưa cao, hiệu suất sử dụng thấp, phát huy hiệu quả chưa như mong muốn. Mặt khác, một trong những mục tiêu chính, quan trọng của Quốc hội là ưu tiên đầu tư cho giao thông, thủy lợi miền núi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tỷ lệ phân bổ vốn TPCP cho các tỉnh miền núi khó khăn chiếm tỷ trọng không cao, vốn bố trí thấp hơn rất nhiều so với các địa phương không thuộc địa bàn được ưu tiên bố trí vốn
. 

II. VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT THTK, CLP TRONG SỬ DỤNG VỐN TPCP CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN GIAI ĐOẠN 2006 - 2012
1. Kết quả đạt được

Qua giám sát cho thấy, việc thực hiện các biện pháp THTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn TPCP được các bộ, ngành, địa phương triển khai khá đồng bộ. Trong đó, đã tập trung vào các biện pháp tiết kiệm trong khâu thẩm định dự toán, tổ chức đấu thầu, quyết toán công trình. Các biện pháp này, nhất là việc tăng cường thẩm định quyết toán dự án không chỉ đem lại kết quả về THTK, CLP trong đầu tư xây dựng mà còn góp phần nâng cao kỷ luật tài chính trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước. Một số bộ, ngành, địa phương có những quy định riêng về THTK, CLP trong quản lý nguồn vốn TPCP, như ban hành quy định tiết kiệm chi phí trong xây dựng các dự án sử dụng vốn TPCP, đã yêu cầu các chủ đầu tư tiết kiệm từ 3-5% tổng dự toán. Việc lựa chọn nhà thầu được tổ chức công khai, minh bạch, qua đó, tiết kiệm được một khoản kinh phí đầu tư nhất định. Một số địa phương đã chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều dự án, góp phần tiết kiệm về thời gian, sớm đưa công trình vào sử dụng đem lại hiệu quả cao. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được triển khai khá tích cực đã góp phần chống lãng phí. Qua Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện một số trường hợp phê duyệt dự án và bố trí vốn sai, huy động vốn đầu tư không đúng, kiến nghị xử lý sai phạm về kinh tế, tài chính, giảm trừ nghiệm thu thanh toán, thu hồi nộp NSNN hàng nghìn tỷ đồng
.
2. Về tồn tại, hạn chế


Bên cạnh những kết quả đạt được, qua giám sát cho thấy, việc thực hiện Luật THTK, CLP trong đầu tư XDCB bằng nguồn vốn TPCP trong giai đoạn 2006 - 2012 còn chưa nghiêm, bộc lộ khá nhiều tồn tại, hạn chế, yếu kém, cụ thể như sau:
(1) Chất lượng quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở một số bộ, ngành và địa phương chưa cao, thiếu sự phối hợp, lồng ghép và phù hợp với khả năng kinh tế và cân đối nguồn lực 

Một là, quy hoạch phát triển hạ tầng của một số bộ, ngành và địa phương chưa phù hợp với khả năng kinh tế, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư XDCB, vi phạm quy định của Luật THTK, CLP là một trong những nguyên nhân dẫn tới thiếu nguồn lực đầu tư nghiêm trọng như hiện nay. 

Hai là, quy hoạch thiếu sự phối hợp, lồng ghép, còn mang tính khép kín trong một địa phương dễ gây lãng phí nguồn lực do đầu tư dư thừa công suất hoặc do bất cập trong lập và phê duyệt dự án
. Một số quy hoạch thường xuyên thay đổi đã làm giảm hiệu quả đầu tư, nhất là các công trình giao thông: trên cùng một khu vực có nhiều tuyến đường song song, mật độ dầy nhưng lại thiếu hệ thống các đường ngang kết nối. Nhiều công trình được điều chỉnh về quy hoạch, nâng cấp độ đường, tăng năng lực, cải tạo mới, làm tuyến tránh khu đô thị đầu tư cả hệ thống đèn cao áp, cây xanh, vỉa hè, cống rãnh kiên cố quá mức, thậm chí ở cả vùng dân cư thưa thớt, mật độ phương tiện tham gia giao thông thấp đã gây lãng phí, không đúng với mục tiêu về đầu tư từ nguồn vốn TPCP là những dự án thật sự cấp bách. Chất lượng một số đề án thuộc chương trình TPCP chưa được khảo sát kỹ lưỡng đã làm giảm tính khả thi và hiệu quả sử dụng vốn. 
(2) Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật THTK, CLP: “Dự án đầu tư trước khi quyết định đầu tư phải xác định rõ nguồn vốn đầu tư, bảo đảm cân đối đủ nguồn vốn để thực hiện dự án đúng tiến độ. Nghiêm cấm việc bố trí dàn trải vốn đầu tư gây nợ đọng khối lượng xây dựng”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, có rất nhiều dự án trước khi quyết định đầu tư chưa đảm bảo thực hiện đúng quy định này, nhiều dự án ở nhiều bộ, ngành và địa phương thường không cân đối đủ vốn đầu tư, vượt quá khả năng kinh tế, có quá nhiều dự án được phê duyệt nhưng không đủ nguồn lực thực hiện, dẫn tới thiếu vốn nghiêm trọng, nợ đọng XDCB, nhiều dự án dở dang, gây lãng phí lớn cho NSNN. 

(3) Chất lượng khảo sát, thiết kế ở một số dự án chưa đạt yêu cầu
 hoặc do năng lực tư vấn còn hạn chế, thiết kế còn thiếu chính xác, chưa sát thực tế, giải pháp thiết kế chưa hợp lý dẫn đến trong quá trình triển khai nhiều dự án sử dụng vốn TPCP phải điều chỉnh phương án thi công, thiết kế, phát sinh thêm nhiều hạng mục, thay đổi địa điểm đầu tư làm tăng TMĐT
.  


Theo quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật THTK, CLP: “Cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và những người có liên quan trong việc khảo sát, thiết kế, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình có vi phạm thì phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả, bồi thường và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý kỷ luật”. Tuy nhiên, trên thực tế, sai phạm trong khâu khảo sát thiết kế, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, hầu như không bị xử lý kỷ luật mà có dự án còn được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế và khắc phục bằng việc bổ sung nguồn vốn TPCP để hoàn thiện.


(4) Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật THTK, CLP: “Việc lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán, dự toán công trình phải căn cứ vào định mức, đơn giá, tiêu chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải phù hợp với thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt. Nghiêm cấm điều chỉnh tổng dự toán công trình trái với pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan”. Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy, một số địa phương, bộ, ngành cho phép đầu tư điều chỉnh, bổ sung quy mô dự án hoặc phê duyệt lại quy mô dự án quá mức, bổ sung thêm hạng mục, khối lượng so với kế hoạch ban đầu, làm tăng TMĐT, tăng mức bố trí vốn của dự án
.

Công tác lập, thẩm tra phê duyệt dự toán tại một số dự án còn hạn chế, năng lực yếu nên chưa phát hiện hết sai sót
. Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, qua thanh tra, kiểm tra giai đoạn 2006 - 2012 đã phát hiện: không cho thanh toán 16.801 tỷ đồng, huy động vốn đầu tư không đúng 59,3 tỷ đồng, giải ngân vốn không đúng 32,3 tỷ đồng, tạm ứng và thanh toán vốn không đúng 858 tỷ đồng, thẩm định phê duyệt TMĐT không đúng chế độ 637,8 tỷ đồng, lập, thẩm định phê duyệt dự toán không đúng chế độ 2.267,9 tỷ đồng.

(5) Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật THTK, CLP: “Dự án đầu tư phải được thông báo công khai việc mời thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu để lựa chọn nhà thầu, tổ chức tư vấn giám sát...”. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều trường hợp lựa chọn nhà thầu không bảo đảm năng lực; việc chỉ định thầu còn rộng, có hiện tượng lạm dụng cơ chế chỉ định thầu, có dự án được thực hiện cơ chế chỉ định thầu với TMĐT lớn; tính minh bạch trong đấu thầu chưa bảo đảm, làm giảm hiệu quả đầu tư. 


(6) Qua giám sát cho thấy, một trong những vấn đề gây lãng phí lớn cho NSNN và TPCP là tình trạng các dự án dở dang, kéo dài, không bảo đảm tiến độ trong thực hiện, thi công các dự án, chậm đưa công trình, dự án vào sử dụng. Chỉ có 2.027/2.863 dự án sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2006 - 2012 hoàn thành, trong đó rất nhiều dự án chậm tiến độ, còn trên 800 dự án chưa hoàn thành. Nguyên nhân chính là do thiếu vốn, không bảo đảm bố trí đủ vốn theo đúng tiến độ. Mặt khác, việc kéo dài, chậm tiến độ còn do nhiều công trình chậm giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu kém
. 
 (7) Công tác quản lý, phân bổ, cấp phát, thanh toán và quyết toán vốn có lúc, có nơi còn buông lỏng, chưa tuân thủ quy định
Còn tình trạng phân bổ ngoài danh mục, phân bổ vượt mức kế hoạch vốn Trung ương giao, vượt TMĐT
; bố trí vốn cho một số dự án chưa thực sự cấp bách, không thuộc đối tượng sử dụng vốn TPCP; phân bổ thiếu danh mục dự án so với danh mục được Bộ KHĐT giao
, thời gian phân bổ kế hoạch vốn kéo dài; phân bổ cho dự án khởi công mới chưa đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn
; phân bổ vốn chưa sát với tiến độ thực hiện dẫn đến một số dự án không giải ngân được theo kế hoạch vốn, phải điều chỉnh cho các dự án khác hoặc vốn bị dư thừa trong khi các dự án khác phải chờ vốn và nợ khối lượng hoàn thành lớn
. Giao kế hoạch vốn có dự án chưa căn cứ vào tiến độ, khả năng thực hiện, giao cho một số dự án chưa triển khai được... dẫn đến số vốn đã bố trí nhưng chưa được sử dụng còn lớn
. Có trường hợp giải ngân vốn TPCP vượt kế hoạch được giao; phân bổ vốn vẫn dàn trải, chưa tập trung dứt điểm để hoàn thành các dự án, nhiều dự án nhu cầu vốn sau 2015 cần rất ít nhưng vẫn không được bố trí dứt điểm trong kế hoạch trung hạn 2012 - 2015. Nhiều dự án được ứng trước vốn TPCP khá lớn, một số địa phương, bộ ngành chưa thực hiện hoàn ứng theo quy định
.

Trên thực tế, việc thanh toán còn có trường hợp chưa tuân thủ quy định của pháp luật. Thanh toán khi chưa có khối lượng
; nghiệm thu thanh toán chưa chính xác, chưa nghiệm thu theo thực tế thi công
. Nhiều dự án hoàn thành nhưng hồ sơ quyết toán làm chậm hoặc công trình đã hoàn thành nhưng vẫn chưa bố trí đủ vốn để hoàn thiện, dẫn đến một số dự án hoàn thành sau nhiều năm chưa được quyết toán. 

III. NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI, HẠN CHẾ 
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là Luật THTK, CLP ở các cấp, các ngành chưa được thường xuyên, dẫn đến nhận thức không đầy đủ và tổ chức thực hiện trên thực tế chưa nghiêm các quy định của Luật THTK, CLP và các luật chuyên ngành khác trong lĩnh vực đầu tư XDCB. Sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện THTK, CLP trong đầu tư XDCB chưa chặt chẽ, sâu sát; chưa phát huy được sức mạnh giám sát của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với công tác THTK, CLP; việc xử lý lãng phí có nơi, có lúc còn chưa nghiêm.
2. Chủ trương đầu tư từ nguồn vốn TPCP là đúng đắn, song phạm vi, đối tượng áp dụng tại một số thời điểm chưa hợp lý, không bảo đảm cân đối giữa khả năng tài chính với chính sách được ban hành; cơ chế phân cấp đầu tư chưa phù hợp, chưa gắn phân cấp với trách nhiệm, chưa thực hiện nguyên tắc phân bổ trên cơ sở nguồn lực, tiềm năng thực có. Việc điều chỉnh chính sách tại một số thời điểm còn mang tính tình thế, ngắn hạn, chưa giải quyết được gốc rễ của vấn đề. 

3. Các quy định pháp luật chưa đảm bảo tính hợp lý, chặt chẽ, thiếu cụ thể nhất là Luật THTK, CLP dẫn đến thiếu nhiều cơ sở pháp lý khi áp dụng; các quy định về quyền hạn chưa đi đôi với chế độ trách nhiệm, chưa có chế tài cụ thể xử lý các sai phạm, kể cả người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị có sai phạm.

4. Công tác tham mưu, tổng hợp, quản lý của một số bộ, ngành, địa phương chưa tốt; công tác cải cách hành chính còn chậm; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát đã có một số kết quả nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu THTK, CLP trong thực tế, thiếu các biện pháp, công cụ phát hiện và xử lý hành vi gây lãng phí vốn, tài sản nhà nước. 

Phần thứ ba

ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Việc sử dụng nguồn vốn TPCP để đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật kinh tế, xã hội cấp bách đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế, bảo  đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước nói chung và từng địa phương nói riêng, nhất là các địa phương vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thể hiện chủ trương đúng đắn của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã có cố gắng, nỗ lực thực hiện chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội. Tuy vậy, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư, có nhiều hạn chế, hậu quả là thiếu nguồn lực rất lớn, lãng phí thất thoát đã xảy ra nhưng chưa lượng hóa được. Qua giám cũng sát cho thấy, do mở rộng phạm vi đầu tư, bổ sung quá nhiều mục tiêu làm gia tăng số lượng dự án và TMĐT nhưng không tính đến khả năng kinh tế, khả năng cân đối vốn dẫn tới tình trạng thiếu vốn lớn, làm chậm tiến độ hoàn thành nhiều dự án; cùng với việc khảo sát, thiết kế, thẩm định chưa tốt và khâu tổ chức thực hiện còn nhiều sai sót, vi phạm đã gây lãng phí và phân tán nguồn lực.

Từ các tồn tại nêu trên, UBTVQH cho rằng, có trách nhiệm của Quốc hội, UBTVQH trong việc đưa ra một số chủ trương nhưng chưa đánh giá được hết những tác động trên nhiều mặt, cùng với trách nhiệm của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trong hai nhóm vấn đề, đó là: (1) trách nhiệm trong vai trò quản lý nhà nước; (2) trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Cụ thể như sau:
(1) Đối với Chính phủ

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ đã thường xuyên đề ra các giải pháp, chính sách để bảo đảm việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn TPCP theo đúng các chủ trương, mục tiêu đã được Quốc hội thông qua; nghiêm túc đánh giá các tồn tại, hạn chế và đề ra các chính sách để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý vốn TPCP, đặc biệt với các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg đã khắc phục những bất cập trong phân cấp quản lý nguồn vốn đầu tư, cơ cấu lại nguồn vốn thực hiện các dự án sử dụng vốn TPCP để giảm thiểu việc thất thoát, lãng phí và nâng cao hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn này. Nhìn chung, các chính sách, giải pháp của Chính phủ đề ra trong các năm gần đây đã nhận được sự đồng tình của Quốc hội, các cấp, các ngành. Tuy nhiên, với vai trò thống nhất việc quản lý xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội nhưng Chính phủ chưa dự báo được khả năng huy động nguồn vốn TPCP dẫn đến không bảo đảm cân đối được nguồn lực để hoàn thành các dự án có trong danh mục sử dụng nguồn vốn TPCP; quản lý, sử dụng nguồn vốn TPCP có giai đoạn chưa tốt, chưa đạt được hiệu quả như mong muốn, chưa kịp thời trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến Luật THTK, CLP. Có thời gian, nhất là từ năm 2010 trở về trước đã chậm ban hành cơ chế quản lý, kiểm soát việc gia tăng các dự án đầu tư từ nguồn vốn TPCP, cả về số lượng và quy mô dự án; thực hiện phân cấp đầu tư giữa trung ương và địa phương có những điểm chưa hợp lý; phân cấp quá mạnh nhưng thiếu cơ chế kiểm soát hữu hiệu; chưa có các chế tài xử lý nghiêm các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng vốn TPCP.  

(2) Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Từ năm 2011 trở lại đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều văn bản để tăng cường quản lý, sử dụng nguồn vốn TPCP, đặc biệt trong việc tham mưu cho Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1792/CT-TTg, đã từng bước chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn TPCP. Tuy nhiên, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; quy hoạch phát triển, xây dựng cơ chế, chính sách quản lý kinh tế chung và một số lĩnh vực cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thời gian chưa làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ trong việc điều hành và quản lý nguồn vốn TPCP, đặc biệt trong việc tham gia với các bộ, ngành, địa phương khi đề xuất các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn TPCP mà không tính đến khả huy động và cân đối nguồn vốn; chưa kiểm tra, kiểm soát tốt tình hình phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn TPCP của các bộ, ngành và địa phương nên vẫn có những trường hợp địa phương sử dụng vốn TPCP không đúng quy định, nhưng chưa cảnh báo kịp thời. Việc các bộ, ngành, địa phương điều chỉnh TMĐT quá lớn nhưng do lúng túng trong phân cấp quản lý nên chưa có các giải pháp cụ thể để khắc phục được các tồn tại, bất cập này.
(3) Đối với một số bộ sử dụng nguồn vốn TPCP lớn như: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và một số bộ có liên quan

Mặc dù có những cố gắng trong quản lý các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn TPCP, nhiều dự án, công trình hoàn thành đưa và sử dụng có hiệu quả tốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, song với chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành trong phạm vi cả nước nhưng chưa làm tốt công tác tham mưu, trình Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch và các dự án liên quan đến việc sử dụng TPCP thuộc lĩnh vực Bộ phụ trách. Chỉ đạo phê duyệt, điều chỉnh và trình nhiều dự án không cân đối với nguồn vốn TPCP; có dự án, công trình chưa thực hiện đúng các quy trình trong quản lý vốn TPCP gây ra thất thoát, lãng phí. Công tác thanh tra, kiểm tra các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn TPCP thực hiện chưa thường xuyên và hiệu quả, đặc biệt trong công tác quản lý quy hoạch ngành, lĩnh vực nên chậm phát hiện, xử lý và khắc phục kịp thời những yếu kém, vi phạm.

(4) Đối với một số Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có vi phạm qua công tác thanh tra, kiểm toán và giám sát của Quốc hội 

Nhìn chung các địa phương đã cố gắng để thực hiện chương trình vốn TPCP nhằm tăng cường và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, nhiều dự án có hiệu quả, phát huy tốt, song do trước năm 2012, vốn TPCP chưa được phân bổ theo kế hoạch trung hạn nên các địa phương có phần bị động trong bố trí nguồn lực thực hiện, dẫn đến công tác quy hoạch các dự án, công trình của địa phương chưa bám sát khả năng cân đối nguồn lực tài chính. Một số địa phương đã phê duyệt quá nhiều, điều chỉnh quy mô nhiều dự án vượt quá khả năng cân đối của nguồn vốn TPCP và nguồn vốn NSĐP, chưa tính tới hiệu quả và hiệu suất sử dụng. Một số địa phương chưa tích cực bố trí và huy động nguồn vốn đối ứng để cùng vốn TPCP hoàn thành dự án đúng tiến độ, dẫn tới nhiều dự án dở dang, chậm đưa vào sử dụng, gây lãng phí. Công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định, xác định quy mô, hiệu quả kinh tế của nhiều dự án chưa tốt, cùng với việc tổ chức thi công kéo dài đã gây thất thoát, lãng phí nguồn lực TPCP.

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1. Đối với Quốc hội

- Sớm sửa đổi đồng bộ Luật THTK, CLP, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, ban hành Luật Đầu tư công gắn với THTK, CLP theo hướng: pháp điển hóa, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tránh trùng lắp giữa các văn bản liên quan, khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết trong hệ thống các văn bản như đã được nêu trong Báo cáo. Cụ thể hóa tối đa các quy định liên quan nhằm tạo căn cứ pháp lý đầy đủ cho tổ chức thực hiện, tránh vận dụng tùy tiện gây thiệt hại cho NSNN. Rà soát, bãi bỏ các quy định không còn phù hợp, các quy định vượt thẩm quyền (Phụ lục 4). 


- Đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát việc thi hành Luật THTK, CLP trong sử dụng nguồn vốn TPCP cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 - 2012, trong đó nêu rõ những tồn tại, yếu kém, trách nhiệm và hướng xử lý nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả sử dụng nguồn vốn TPCP. UBTVQH nhất trí với phương án đề xuất của Chính phủ, trước mắt chưa phát hành thêm vốn TPCP vì các bộ, ngành và địa phương đã rà soát, sắp xếp lại danh mục dự án theo mức kế hoạch vốn trung hạn được giao và huy động các nguồn vốn khác để bảo đảm hoàn thành dự án hoặc các hạng mục dự án, phát huy hiệu quả đầu tư theo quy định của nghị quyết Quốc hội, UBTVQH, Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị ưu tiên sử dụng nguồn vốn TPCP dự phòng giai đoạn 2011 - 2015 cho một số dự án đang triển khai thực hiện, còn thiếu vốn thuộc các mục tiêu chính của chương trình TPCP như: đường đến trung tâm xã, bệnh viện huyện, thủy lợi nhỏ,... của các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và một số công trình, dự án cấp bách, trọng điểm quốc gia đang sử dụng nguồn vốn TPCP nhưng còn thiếu vốn. Sau năm 2014, Chính phủ đánh giá, tổng kết lại toàn bộ chương trình vốn TPCP, từ đó tính toán khả năng huy động vốn, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định cơ chế đầu tư, quản lý đối với chương trình TPCP.


2. Đối với Chính phủ


- Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát lại TMĐT của tất cả các dự án, phân loại và kiên quyết không bố trí vốn cho phần điều chỉnh TMĐT không phù hợp với các quy định của nghị quyết Quốc hội, UBTVQH và Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch vốn TPCP trung hạn giai đoạn 2013 - 2015, sử dụng nguồn vốn ngân sách tập trung, các nguồn lực khác, chuyển đổi hình thức đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa để bổ sung nguồn vốn đầu tư hoàn thành các dự án trong danh mục sử dụng nguồn vốn TPCP.


- Rà soát toàn bộ hệ thống các VBQPPL liên quan đến Luật THTK, CLP và các VBQPPL có liên quan đến triển khai thực hiện vốn TPCP, kịp thời đề xuất sửa đổi, bãi bỏ những quy định không phù hợp, trái thẩm quyền.    

- Chấn chỉnh lại công tác quy hoạch, đầu tư XDCB, theo đó quy hoạch phải đi đôi với khả năng thực hiện, mang tính thống nhất, đồng bộ; chỉ đạo các bộ quản lý ngành cần rà soát lại quy hoạch, có hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể đối với từng địa phương, bảo đảm thống nhất; xem xét lại cơ chế phân cấp, công tác thẩm định, đấu thầu, chỉ định thầu, quyết toán công trình. 

- Chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong công tác tham mưu, thực hiện vốn TPCP, dẫn đến nhiều sai sót, lãng phí trong quản lý và sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2006 - 2012 qua kết quả giám sát, thanh tra, kiểm toán và báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

3. Đối với các Bộ, ngành

- Tiếp tục thực hiện rà soát lại các dự án đầu tư sử dụng vốn TPCP thuộc phạm vi quản lý, tập trung vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 cho các dự án quan trọng, cấp thiết, bố trí dứt điểm cho các dự án còn thiếu vốn ít, tránh dàn trải. Kiên quyết không bố trí vốn cho các dự án mới, các dự án điều chỉnh quy mô làm tăng TMĐT.
- Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, quản lý và sử dụng vốn TPCP trong việc để xẩy ra sai sót, lãng phí như đã nêu qua kết quả giám sát, thanh tra, kiểm toán.

4. Đối với các địa phương 

- Căn cứ tổng mức vốn TPCP đã được phân bổ trung hạn giai đoạn 2012 - 2015, tiếp tục rà soát danh mục các công trình, dự án trong danh mục để sắp xếp, bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên, tránh dàn trải, thiếu tập trung, gây lãng phí nguồn lực. 
- Đề nghị các địa phương chấn chỉnh, nghiêm túc thực hiện quy định của Luật THTK, CLP đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án nhằm bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều 26, Điều 27 của Luật THTK, CLP, theo đó phải phù hợp với khả năng cân đối của nền kinh tế, của NSNN, tránh tình trạng quy hoạch, phê duyệt dự án vượt quá khả năng cân đối, dẫn đến không khả thi, dở dang, lãng phí lớn.  

- Tăng cường bố trí vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương, xổ số kiến thiết, thu tiền sử dụng đất... và chủ động huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để trả nợ khối lượng XDCB và hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt, sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

- Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn TPCP; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các sai phạm; kịp thời đề xuất các biện pháp, góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án. 

5. Đối với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước 

Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước phối hợp bổ sung vào kế hoạch năm 2013 và kế hoạch các năm tiếp theo để tiến hành thanh tra, kiểm toán toàn diện chương trình vốn TPCP, trong đó tập trung vào một số dự án, công trình có biểu hiện thất thoát, lãng phí, hiệu quả đầu tư không cao như đã nêu trong Báo cáo và các dự án có TMĐT điều chỉnh tăng cao so với phê duyệt ban đầu. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trân trọng báo cáo các vị đại biểu Quốc hội.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thành viên Đoàn giám sát;
- Lưu: HC, TCNS;

- Số e-pas: 34683

	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Sinh Hùng


� Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/01/2006 về Chương trình hành động của Chính phủ về THTK, CLP; Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18/7/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THTK, CLP; Nghị định số 84/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật và xử phạt vi phạm hành chính trong THTK, CLP; Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc THTK, CLP. 


� Báo cáo số 422/BC-KTNN ngày 05/4/2013 của Kiểm toán Nhà nước.


� Hiện nay, hệ thống định mức của Nhà nước trong lĩnh vực báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư xây dựng công trình và một số lĩnh vực khác trong hoạt động đầu tư XDCB còn thiếu, không đủ căn cứ để tổ chức lập, duyệt dự toán và THTK, CLP. 


Đối với việc xác định dự toán chi phí mua bảo hiểm công trình xây dựng: trước đây, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 quy định quy tắc và phí bảo hiểm cho các công trình xây dựng. Quyết định này là căn cứ để các chủ đầu tư quyết định giá trị bảo hiểm trong TMĐT và trong dự toán xây dựng công trình. Tuy nhiên đến nay, Bộ Tài chính đã bãi bỏ Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC nói trên, do vậy các chủ đầu tư không có căn cứ duyệt dự toán chi phí mua bảo hiểm công trình xây dựng. 


� Quyết định số 1790/QĐ-TTg sẽ dẫn đến việc bổ sung đường nhánh ngoài dự án đường chính hoặc chuyển đổi từ láng nhựa sang bê tông nhựa,... của dự án giao thông; bổ sung các hạng mục mới như kênh dẫn, chiều sâu lòng hồ,... của dự án thủy lợi; có thể tăng các hạng mục phụ,... đối với dự án bệnh viện.


� Không tính số dự án thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên (đã bố trí vốn TPCP trong giai đoạn 2008 - 2012 là 17.056,9 tỷ đồng).


� Báo cáo số 2280/BTC-ĐT ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính, tổng số vốn đã giải ngân tính đến 31/12/2012 là 249.722,167 tỷ đồng /263.169,874 tỷ đồng đã bố trí cho cả giai đoạn 2006 - 2012, xấp xỉ 95%.


� Báo cáo số 196/BC-CP ngày 17/5/2013 của Chính phủ: các dự án giao thông, TMĐT ban đầu là 204.774,3 tỷ đồng, TMĐT điều chỉnh là 351.752,8 tỷ đồng; các dự án thuỷ lợi, TMĐT ban đầu là 85.056,4 tỷ đồng, TMĐT điều chỉnh là 180.319,9 tỷ đồng; các dự án bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, TMĐT ban đầu là 62.280 tỷ đồng, TMĐT điều chỉnh là 85.563,7 tỷ đồng.


� Báo cáo số 196/BC-CP ngày 17/5/2013 của Chính phủ: TMĐT đã điều chỉnh của 2.271 dự án tại Nghị quyết số 881/2010/NQ-UBTVQH12 là 531.165 tỷ đồng.


� Báo cáo số 3524/BGTVT-KHĐT ngày 22/4/2013 của Bộ Giao thông vận tải: Dự án QL2 Đoạn Đoan Hùng - Hà Giang: TMĐT tại Nghị quyết 881 là 750 tỷ đồng, TMĐT điều chỉnh là 1.194 tỷ đồng, trong đó điều chỉnh do xử lý kỹ thuật thông thường là 444 tỷ đồng; Dự án QL279 Đoạn Tuần Giáo - Điện Biên: TMĐT tại Nghị quyết 881 là 577 tỷ đồng, TMĐT điều chỉnh là 1.119 tỷ đồng, trong đó điều chỉnh do xử lý kỹ thuật thông thường là 214 tỷ đồng; Dự án QL10 (Ninh Phúc - Cầu Đền Hộ): TMĐT tại Nghị quyết 881 là 826 tỷ đồng, TMĐT điều chỉnh là 1.680 tỷ đồng, trong đó điều chỉnh do xử lý kỹ thuật thông thường là 491 tỷ đồng; Dự án QL22B: TMĐT tại Nghị quyết 881 là 437 tỷ đồng, TMĐT điều chỉnh là 755 tỷ đồng, trong đó điều chỉnh do xử lý kỹ thuật thông thường là 399 tỷ đồng;... 


� Báo cáo số 1632/BC-UBTCNS12 ngày 15/10/2010 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách.


� Qua tổng hợp số liệu phân bổ vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015: TP. Hà Nội được bố trí 2.111,6 tỷ đồng, Hưng Yên 2.514,7 tỷ, Hà Nam 2.778,4 tỷ, Nam Định 3.194,1 tỷ, Ninh Bình 6.586,9 tỷ, Thái Bình 2.895,9 tỷ, Thanh Hóa 4.641,8 tỷ, Hà Tĩnh 3.705,9 tỷ, Bà Rịa - Vũng Tầu 1.716,3 tỷ..., trong khi các tỉnh khu vực miền núi khó khăn được bố trí vốn thấp: Tuyên Quang 874,826 tỷ đồng, Cao Bằng 712,895 tỷ, Lạng Sơn 417,198 tỷ, Yên Bái 695,702 tỷ, Tây Ninh 393,943 tỷ,... 


� Báo cáo số 422/BC-KTNN ngày 05/4/2013 của Kiểm toán Nhà nước, tại một số công trình, dự án trong giai đoạn 2006 - 2009 chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục, y tế, đã kiến nghị xử lý về tài chính 2.316,5 tỷ đồng, trong đó: thu hồi nộp NSNN 112,5 tỷ đồng; giảm trừ thanh toán 177,1 tỷ đồng; không thực hiện bố trí vốn TPCP để đầu tư cho các hạng mục của dự án không đúng mục tiêu, mục đích sử dụng nguồn 47,2 tỷ đồng. 


Báo cáo số 2280/BTC-ĐT ngày 20/2/2013 của Bộ Tài chính: giai đoạn 2006 - 2012, Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện thanh tra 30 chương trình, dự án sử dụng vốn TPCP, trong công tác cấp, thanh toán và quyết toán vốn cho dự án đầu tư, kiến nghị xử lý tài chính đối với các dự án là 1.653,7 tỷ đồng (trong đó thu hồi nộp NSNN 980,8 tỷ đồng, giảm trừ nghiệm thu thanh toán là 7,4 tỷ đồng); trong công tác phê duyệt, bố trí, huy động và giải ngân vốn TPCP đã phát hiện: không cho thanh toán 16.801 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư không đúng: 59,3 tỷ đồng; kiến nghị về tài chính đối với việc bố trí, huy động và giải ngân vốn TPCP: 2.702,4 tỷ đồng, trong đó thu hồi nộp NSNN: 315,6 tỷ đồng, dừng bố trí vốn TPCP 467,5 tỷ đồng, cắt giảm vốn TPCP 41,1 tỷ đồng... 


Báo cáo số 685/BC-TTCP ngày 01/4/2013 của Thanh tra Chính phủ: phát hiện sai phạm 66,9 tỷ đồng, trong đó xuất toán 11,4 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 55,4 tỷ đồng qua thanh tra Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 3, đoạn qua thị xã Bắc Kạn, tuyến tránh thị xã Cao Bằng và Dự án Hồ Tả Trạch tại Thừa Thiên Huế sử dụng vốn TPCP; kiến nghị xử lý sai phạm về kinh tế của Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, đa khoa liên huyện giai đoạn 2008 - 2010 theo Quyết định 47/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 tại Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đắk Nông, Tiền Giang, Vĩnh Long là 119,7 tỷ đồng; kiến nghị xử lý về kinh tế Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà ở công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 tại các tỉnh: Sơn La, Quảng Bình, An Giang là 27,6 tỷ đồng. 


� Ví dụ: mật độ bệnh viện của các tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng, tỉnh Sóc Trăng còn khá dầy. Tỉnh Ninh Thuận có Hồ chứa nước sông Biêu thiếu hệ thống kênh cấp 2, cấp 3; Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã đi vào hoạt động nhưng chưa có kinh phí để mua sắm trang thiết bị khám, chữa bệnh,... Tỉnh Phú Yên có Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên được xây dựng với công suất 500 giường, đưa vào sử dụng từ năm 2009 với nhiều thiết bị kỹ thuật tiên tiến nhưng hiện tại chưa sử dụng hết công suất. 


� Báo cáo số 422/BC-KTNN ngày 05/4/2013 của Kiểm toán Nhà nước: Dự án Di Lăng - Trà Trung tỉnh Quảng Ngãi: đơn vị tư vấn thiết kế chưa khảo sát, đánh giá, nghiên cứu kỹ các loại vật liệu sẵn có dọc tuyến từ công tác đào, đắp để sử dụng cho công trình nhằm giảm giá thành xây dựng. 


Qua giám sát: Dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm do Bộ NN và PTNT làm chủ đầu tư được phê duyệt từ năm 2004, đến năm 2008 mới được triển khai, nhưng do có nhiều sai sót trong khảo sát địa chất nên phải giãn tiến độ sau năm 2015. Dự án Kênh Xuân Hòa - Cầu Ngang tỉnh Tiền Giang phải điều chỉnh quy mô cho phù hợp với thực tế làm tăng TMĐT 111,7 tỷ đồng.


� Báo cáo số 422/BC-KTNN ngày 05/4/2013 của Kiểm toán Nhà nước: Tỉnh Quảng Ngãi: Bệnh viện đa khoa huyện Tư Nghĩa thiếu bản vẽ chi tiết, kích thước một số kết cấu, tính toán cốt thép không chính xác; Bệnh viện đa khoa Nghĩa Hành thiết kế chưa đầy đủ nên phải bổ sung một số hạng mục; dự án đường Tân Sơn - Sơn Mùa gói thầu số 03 tư vấn thiết kế chưa tuân thủ tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN4054-2005.


Qua giám sát: tỉnh Đắk Lắk, Dự án chống sạt lở đê bao Quảng Điền, huyện Krong Ana sau khi đưa vào sử dụng, tiếp tục xin bổ sung thêm 2 km đê bao, vốn dự kiến 40 tỷ đồng; tỉnh Gia Lai có Bệnh viện huyện Phú Thiện, khi đưa vào sử dụng không đáp ứng được quy chuẩn công trình y tế (diện tích, tiêu chuẩn phòng mổ), phải điều chỉnh; Bệnh viện Lao và bệnh phổi chỉ có phần xây dựng cơ bản mà không có phần thiết bị, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2/2012 nhưng do chưa có trang thiết bị chuyên môn nên phải gửi bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 


� Dự án nâng cấp đê hữu sông Hoàng Long và sông Đáy kết hợp giao thông đoạn từ Bái Đính đi Kim Sơn tỉnh Ninh Bình có TMĐT ban đầu 1.650 tỷ đồng, tại quyết định đầu tư điều chỉnh số 214/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 có TMĐT điều chỉnh là 3.806 tỷ đồng. Dự án tiếp nước, cải tạo và khôi phục sông Tích TP. Hà Nội: theo kế hoạch khởi công từ năm 2009 song đến 17/5/2011 mới bắt đầu thi công, dẫn đến tăng TMĐT từ 831 tỷ đồng lên 6.914 tỷ đồng.


� Báo cáo số 422/BC-KTNN ngày 05/4/2013 của Kiểm toán Nhà nước: Bộ Y tế: Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Tâm thần TW 1 sai đơn vị tính từ 1m3 lên 100m3; Hậu Giang: Một số dự án không có đề cương, nhiệm vụ khảo sát được duyệt, một số hạng mục không có bản vẽ thiết kế, không đủ cơ sở tính toán khối lượng, thiết kế kỹ thuật chưa phù hợp với thiết kế cơ sở; Quảng Ngãi: Dự án Di Lăng - Trà Trung công tác lập tổng dự toán, thẩm định và phê duyệt thiếu chặt chẽ nên chưa phát hiện được các khối lượng tính trùng, tính thừa.


� Báo cáo số 422/BC-KTNN ngày 05/4/2013 của Kiểm toán Nhà nước: Tỉnh Phú Thọ 25 dự án; Thanh Hóa 05 dự án giao thông chậm tiến độ từ 2 đến 18 tháng, 09 dự án thủy lợi chậm 2 đến 22 tháng; Quảng Ngãi hầu hết các dự án đến thời điểm kiểm toán đều không thực hiện đúng tiến độ; tỉnh Lai Châu, Sơn La, Thanh Hóa, Kiên Giang, Đắk Nông, Hậu Giang, Hòa Bình đến hết năm 2009 chưa có dự án giao thông, thủy lợi nào hoàn thành.


� Báo cáo số 422/BC-KTNN ngày 05/4/2013 của Kiểm toán Nhà nước: Qua kiểm toán tại Bộ Y tế và 12 tỉnh, tổng số vốn đã bố trí và thực hiện thanh toán cho các dự án nằm ngoài danh mục, không đúng đối tượng được phép sử dụng vốn TPCP 40,7 tỷ đồng, trong đó: Chuyên đề quản lý, sử dụng nguồn vốn TPCP là 34,7 tỷ đồng (Tỉnh Nghệ An 01 dự án giao thông 0,9 tỷ; Sơn La 01 dự án giáo dục 1,05 tỷ; Đắk Nông 03 dự án đường giao thông đến trung tâm xã với số vốn đã bố trí và thực hiện thanh toán 29,4 tỷ…).  


� Báo cáo số 422/BC-KTNN ngày 05/4/2013 của Kiểm toán Nhà nước: phân bổ thiếu danh mục dự án so với danh mục được Bộ KHĐT giao: Tỉnh Lào Cai: DA hệ thống thủy lợi Nậm Chảy, Nậm Lư; Tuyên Quang 02 dự án (Dự án Cụm công trình thủy lợi Thác Dẫng - Đèo Chắn và Dự án Cụm công trình thủy lợi Chiêm Hóa); Sơn La 6 DA (DA đường trung tâm xã Xuân Nha - Tân Xuân, DA đường Chiềng Sơn - Chiềng Xuân, đường Mường Và - Mường Cai, đường Cỏ Mạ - Long Hẹ - E Tòng, thoát lũ Chiềng La huyện Thuận Châu, BV đa khoa huyện Quỳnh Nhai).


� Báo cáo số 422/BC-KTNN ngày 05/4/2013 của Kiểm toán Nhà nước: tỉnh Sơn La thời gian phân bổ kế hoạch vốn chậm của cho các chủ đầu tư gần 3 tháng sau khi đã có thông báo của Bộ KHĐT; tỉnh Lào Cai phân bổ cho các dự án khởi công mới chưa đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn 30 tỷ (có quyết định phê duyệt dự án sau ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch); 


� Báo cáo số 422/BC-KTNN ngày 05/4/2013 của Kiểm toán Nhà nước: Lai Châu dư 86,8 tỷ, nợ khối lượng hoàn thành 237,5 tỷ; Phú Thọ dư 6,5 tỷ, nợ khối lượng hoàn thành 105,2 tỷ. 


� Báo cáo số 422/BC-KTNN ngày 05/4/2013 của Kiểm toán Nhà nước: số vốn đã bố trí nhưng chưa được sử dụng 447,8 tỷ, trong đó, số vốn được phép kéo dài năm 2009 sang năm 2010 là 255,5 tỷ, số vốn còn lại không được phép sử dụng phải hủy bỏ là 192,3 tỷ.


� Báo cáo của địa phương: Tỉnh Quảng Nam: tạm ứng vốn TPCP năm 2006 là 15 tỷ, năm 2012 là 80 tỷ, năm 2013 là 519 tỷ đồng; tỉnh Hà Tĩnh: tổng vốn tạm ứng đến 31/12/2012 là 432,05 tỷ đồng (trong năm 2008 tạm ứng 30 tỷ đồng, năm 2010 tạm ứng 30 tỷ đồng, năm 2012 tạm ứng 372,05 tỷ đồng), nhưng mới hoàn ứng đến 31/12/2012 là 40,812 tỷ đồng. 


� Báo cáo số 422/BC-KTNN ngày 05/4/2013 của Kiểm toán Nhà nước: Tỉnh Kiên Giang dự án đường Ngọc Thành chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu và thanh toán trước 0,76 tỷ của phần nền đường khi chưa hoàn thành; Cơ sở Tân Triều Bệnh viện K - Bộ Y tế nghiệm thu Nhà điều trị nội trú, nhà trị xạ hậu cần khi chưa thực hiện 0,26 tỷ.


� Báo cáo số 422/BC-KTNN ngày 05/4/2013 của Kiểm toán Nhà nước: Tỉnh Kiên Giang thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng của dự án đường trên đảo Phú Quốc không đúng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ 52,4 tỷ. Tỉnh Thanh Hóa sử dụng vốn TPCP được phân bổ để thu về ngân sách tỉnh không đúng quy định 0,28 tỷ.
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